
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Phòng khám Đa khoa thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu. 

2. Địa chỉ: Tổ 27 - phường Đông Phong - TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Sáng từ 7h30 đến 12h00; Chiều: 13h30 đến 17h00; Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 
 

STT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề Phạm vi hoạt động chuyên môn 
Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Chức danh/Vị trí chuyên 
môn 

1 Nguyễn Thị Huệ 000544/LCH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Da liễu 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

- Chiều: 13h30p - 17h 

BSCKI/Trưởng phòng khám 

chịu trách nhiệm chuyên môn 

2 Lê Thị Hường 001679/LCH-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa hệ Nội, 

chuyên khoa Da liễu 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

- Chiều: 13h30p - 

17h2,3,4,5,6 

BSĐK/Phó Trưởng phòng 

3 Nguyễn Thị Thủy 0002155/LCH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Da liễu 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

- Chiều: 13h30p - 17h 

BSCKI/Phó TK 

4 Võ Thị Luyến 000968/LCH-CCHN 
Điều dưỡng thực hiện chăm sóc bệnh nhân, 

phụ giúp bác sỹ KBCB 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 
Điều dưỡng/Viên chức 



STT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề Phạm vi hoạt động chuyên môn 
Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Chức danh/Vị trí chuyên 
môn 

- Chiều: 13h30p - 17h 

5 Nguyễn Thị Bảy 000034/LCH-CCHN YHCT, ĐH CK Mắt 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

- Chiều: 13h30p - 17h 

Điều dưỡng/Viên chức 

6 Đỗ Văn Hải 000539/LCH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh  chuyên khoa Nội  

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

- Chiều: 13h30p - 17h 

BSĐK/Viên chức 

7 Chu Văn Thiện 000542/LCH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

- Chiều: 13h30p - 17h 

BSĐK/Viên chức 

8 Lê Huy Hùng 000496/LCH-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh khoa Mắt 

CC Định hướng Nhãn khoa, CC Tật khúc xạ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

- Chiều: 13h30p - 17h 

BSĐK/Viên chức 

9 Nguyễn Thị Thanh Thủy 000683/LCH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi  

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

- Chiều: 13h30p - 17h 

BSCKI/Viên chức 

10 Phạm Thị Phượng 000709/LCH-CCHN 
Điều dưỡng thực hiện chăm sóc bệnh nhân, 

phụ giúp bác sỹ KBCB 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

- Chiều: 13h30p - 17h 

Điều dưỡng/Viên chức 

11 Nguyễn Thị Thanh 000993/LCH-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa,CK Nội tiết- 

ĐTĐ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

- Chiều: 13h30p - 17h 

BSĐK/Phó Trưởng phòng 

12 Đoàn Mạnh Hùng 000986/LCH-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, CK Nội 

khoa.CK Nội tiết- ĐTĐ 

CC siêu âm tổng quát, bệnh nghề nghiệp 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

- Chiều: 13h30p - 17h 

BSCKI nội/Viên chức 

13 Nguyễn Thị Linh 0001825/LCH-CCHN 
Điều dưỡng thực hiện chăm sóc bệnh nhân, 

phụ giúp bác sỹ KBCB 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

- Chiều: 13h30p - 17h 

Điều dưỡng/Viên chức 



STT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề Phạm vi hoạt động chuyên môn 
Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Chức danh/Vị trí chuyên 
môn 

14 Lò Thị Nga 0001995/LCH-CCHN 
Điều dưỡng sản phụ khoa thực hiện chăm sóc 

bệnh nhân, phụ giúp bác sỹ KBCB 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

- Chiều: 13h30p - 17h 

Hộ sinh/Viên chức 

15 Vũ Thị Oanh 000667/LCH-CCHN 
Điều dưỡng sản phụ khoa thực hiện chăm sóc 

bệnh nhân, phụ giúp bác sỹ KBCB 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

- Chiều: 13h30p - 17h 

CNĐD CNSPK/Viên chức 

16 Nguyễn Thị Phương 000681/LCH-CCHN Thực hiện công việc của xét nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

- Chiều: 13h30p - 17h 

YSĐK/KTVXN/Viên chức 

17 Trương Thị Lan 000672/LCH-CCHN 
Điều dưỡng sản phụ khoa thực hiện chăm sóc 

bệnh nhân, phụ giúp bác sỹ KBCB 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

- Chiều: 13h30p - 17h 

Hộ sinh/Viên chức 

18 Nguyễn Thị Hiệp 000213/LCH-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa,CK Nội tiết- 

ĐTĐ, Chứng chỉ Điện tâm đồ cơ bản 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

- Chiều: 13h30p - 17h 

BSĐK CK Nội tiết- Đái tháo 

đường/Viên chức 

19 Nguyễn Thị Thắm 000994/LCH-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa,CK Nội tiết- 

ĐTĐ, CC Điện tâm đồ cơ bản 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

- Chiều: 13h30p - 17h 

BSĐK CK Nội tiết- Đái tháo 

đường/Viên chức 

20 Nguyễn Thị Thùy 0002057/LCH-CCHN Điều dưỡng thực hiện chăm sóc bệnh nhân 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

- Chiều: 13h30p - 17h 

Điều dưỡng/Viên chức 

21 Hoàng Thu Hà 000763/LCH-CCHN Điều dưỡng thực hiện chăm sóc bệnh nhân 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

- Chiều: 13h30p - 17h 

Điều dưỡng/Viên chức 

22 Nguyễn Gia Bắc 0002158/LCH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tâm thần 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

- Chiều: 13h30p - 17h 

BSĐK/Viên chức 

23 Phan Thị Hương 001602/LCH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tâm 

thần, CK YHGĐ, CC Ghi, đọc điện não đồ và 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 
BSCKI GĐ/Viên chức 



STT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề Phạm vi hoạt động chuyên môn 
Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Chức danh/Vị trí chuyên 
môn 

lưu huyết não đồ - Chiều: 13h30p - 17h 

24 Trần Thị Hiền 000498/LCH-CCHN Đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

- Chiều: 13h30p - 17h 

Y sỹ/Viên chức 

25 Đỗ Thị Mỹ 000540/LCH-CCHN 

Điều dưỡng thực hiện chăm sóc bệnh nhân, 

phụ giúp bác sỹ KBCB, CC Đọc kết quả Điện 

não - lưu huyết não 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

- Chiều: 13h30p - 17h 

Điều dưỡng/Viên chức 

26 Đinh Thị Thanh 0002165/LCH-CCHN 
KTV PHCN, CC Thực hiện các trắc nghiệm 

tâm lý 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

- Chiều: 13h30p - 17h 

KTV/Viên chức 

27 Lù Thị Hằng 000991/LCH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

- Chiều: 13h30p - 17h 

BSĐK/Viên chức 

28 Lò Thị Tuyến 000985/LCH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

- Chiều: 13h30p - 17h 

BSĐK/Viên chức 

29 Lâm Thị Phương Thảo 0001503/LCH-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh Sản phụ khoa – 

KHHGĐ, CC Siêu âm tổng quát 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

- Chiều: 13h30p - 17h 

BSĐK/Phó TK 

30 Vũ Thị Hồng Na 0001496/LCH-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh Sản phụ khoa – 

KHHGĐ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

- Chiều: 13h30p - 17h 

BSĐK/Viên chức 

31 Trần Đức Tình 000528/LCH-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa hệ Nội, XN 

HIV bằng kỹ thuật huyết thanh 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

- Chiều: 13h30p - 17h 

BSCKI YHGĐ/Trưởng khoa 

XN 

32 Lê Thị Phương 000518/LCH-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám chữa bệnh 

thông thường, thực hiện XN, Tư vấn 

HIV/AIDS 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

- Chiều: 13h30p - 17h 

Y sỹ/Viên chức 



STT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề Phạm vi hoạt động chuyên môn 
Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Chức danh/Vị trí chuyên 
môn 

33 Nguyễn Văn Trung 000547/LCH-CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn xét nghiệm 

CN Chẩn đoán phát hiện sớm SARS-CoV2 

bằng PP REALTIME RT-PCR 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

   - Chiều: 13h30p - 17h 

KTV/Viên chức 

34 Phạm Hải Yến 001681/LCH-CCHN 
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn xét nghiệm 

 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

  - Chiều: 13h30p - 17h 

KTV/Viên chức 

35 Ngô Ngọc Cường 001137/LCH-CCHN 
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn xét nghiệm 

 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

  - Chiều: 13h30p - 17h 

KTV/Viên chức 

36 Nguyễn Thị Dung 0001454/LCH-CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn xét nghiệm 

CN Chẩn đoán phát hiện sớm SARS-CoV2 

bằng PP REALTIME RT-PCR 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

  - Chiều: 13h30p - 17h 

KTV/Viên chức 

37 Nguyễn Thị Mai Hương 0001457/LCH-CCHN 
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn xét nghiệm 

 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

  - Chiều: 13h30p - 17h 

KTV/Viên chức 

38 Trần Thị Huyền Trang 0001455/LCH-CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn xét nghiệm 

CN Chẩn đoán phát hiện sớm SARS-CoV2 

bằng PP REALTIME RT-PCR 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

  - Chiều: 13h30p - 17h 

KTV/Viên chức 

39 Phan Thị Nhung 001548/LCH-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh CK xét nghiệm vi sinh 

 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

  - Chiều: 13h30p - 17h 

BSYHDP/Viên chức 

40 
Nguyễn Thị Thanh 

Thương 
0002146/LCH-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa hệ Nội, CK 

YHGĐ, siêu âm chẩn đoán 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

  - Chiều: 13h30p - 17h 

BSCKIGĐ/Viên chức 

41 Hoàng Xuân Hải 0002157/LCH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tâm thần 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

  - Chiều: 13h30p - 17h 

BSĐK/Viên chức 

42 Nguyễn Văn Mạnh 000534/LCH-CCHN Khám điều trị, tư vấn HIV/AIDS, và ĐT Từ thứ 2 đến thứ 6 BSĐK/Phó TK 



STT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề Phạm vi hoạt động chuyên môn 
Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Chức danh/Vị trí chuyên 
môn 

nghiện bằng thuốc thay thế - Sáng : 7h30p - 12h 

  - Chiều: 13h30p - 17h 

43 Vũ Thị Thu Hiền 002112/LCH-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, Khám điều 

trị, tư vấn HIV/AIDS và ĐT nghiện bằng 

thuốc thay thế 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

  - Chiều: 13h30p - 17h 

BSĐK/Phó TK 

44 Nguyễn Thị Huyền 000531/LCH-CCHN Khám điều trị, tư vấn HIV/AIDS 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

  - Chiều: 13h30p - 17h 

Y sỹ/Viên chức 

45 Hà Tiến Sỹ 000524/LCH-CCHN 
Điều dưỡng thực hiện chăm sóc bệnh nhân, 

phụ giúp bác sỹ KBCB 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

   - Chiều: 13h30p - 17h 

Điều dưỡng/Viên chức 

46 Đặng Thị Huế 0002152/LCH-CCHN 

Điều dưỡng Đa khoa 

GCN Điều trị thay thế nghiện các chất dạng 

thuốc phiện 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

  - Chiều: 13h30p - 17h 

Điều dưỡng/Viên chức 

47 Phong Anh Quân 0001234/LCH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

  - Chiều: 13h30p - 17h 

BSĐK/Trưởng khoa Phòng 

chống HIV 

48 Tống Thị Chinh 000526/LCH-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ nội Chuyên 

khoa I YHGĐ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

  - Chiều: 13h30p - 17h 

BSCK I YHGĐ/Viên chức 

49 Phạm Văn Tiến 000533/LCH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa  khoa hệ Nội 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

  - Chiều: 13h30p - 17h 

Bác sỹ y khoa/Viên chức 

50 Vũ Thế Duẩn 000530/LCH-CCHN 
Điều dưỡng thực hiện chăm sóc bệnh nhân, 

phụ giúp bác sỹ KBCB 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

  - Chiều: 13h30p - 17h 

Điều dưỡng/Viên chức 



STT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề Phạm vi hoạt động chuyên môn 
Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Chức danh/Vị trí chuyên 
môn 

51 Vũ Minh Thắng 000517/LCH-CCHN 
Điều dưỡng thực hiện chăm sóc bệnh nhân, 

phụ giúp bác sỹ KBCB 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

  - Chiều: 13h30p - 17h 

Điều dưỡng/Viên chức 

52 Hà Thị Hồng Nhung 000532/LCH-CCHN Khám điều trị, tư vấn HIV/AIDS 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

  - Chiều: 13h30p - 17h 

Y Sỹ đa khoa/Viên chức 

53 Đặng Thị Yến 0001904/LCH-CCHN Khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

  - Chiều: 13h30p - 17h 

YS Y học cổ truyền/Viên chức 

54 Nguyễn Thị Hanh 000521/LCH-CCHN 
Điều dưỡng thực hiện chăm sóc bệnh nhân, 

phụ giúp bác sỹ KBCB 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

  - Chiều: 13h30p - 17h 

Điều dưỡng/Viên chức 

55 Nguyễn Thị Thu Hà 001655/LCH-CCHN 

Phát hiện và xử trí các bệnh thông thường, xử 

trí ban đầu 1 số trường hợp CC tại cộng đồng 

CC ngoại khoa cơ bản - K1 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

  - Chiều: 13h30p - 17h 

BSĐK/Viên chức 

56 Phạm Thị Soạn 001541/LCH-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

CC kỹ thuật nội soi TMH 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

  - Chiều: 13h30p - 17h 

BSĐK/Viên chức 

57 Bùi Thị Kim Cúc 0001429/LCH-CCHN 

Phát hiện và xử trí các bệnh thông thường, xử 

trí ban đầu 1 số trường hợp CC tại cộng đồng 

CC chuyên khoa định hướng RHM 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

  - Chiều: 13h30p - 17h 

BSĐK/Viên chức 

58 Nguyễn Thị Dung 1087/LCH-CCHND Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn khoa Dược 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

  - Chiều: 13h30p - 17h 

Dược Sỹ/Viên chức 



STT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề Phạm vi hoạt động chuyên môn 
Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Chức danh/Vị trí chuyên 
môn 

59 Trần Đình Trung 210/CCHN-D-SYT-LCH Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn khoa Dược 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

  - Chiều: 13h30p - 17h 

Dược Sỹ/Viên chức 

60 Nguyễn Thị Lan 444/CCHN-D-SYT-LCH Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn khoa Dược 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

   - Chiều: 13h30p - 17h 

Dược Sỹ/Viên chức 

61 Nguyễn Thị Hoa 465/CCHN-D-SYT-LCH Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn khoa Dược 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

  - Chiều: 13h30p - 17h 

Dược Sỹ/Viên chức 

62 Nguyễn Thị Thu 120/CCHN-D-SYT-LCH Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn khoa Dược 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

  - Chiều: 13h30p - 17h 

Dược Sỹ/Viên chức 

63 Bùi Thị Phượng 524/CCHN-D-SYT-LCH Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn khoa Dược 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

  - Chiều: 13h30p - 17h 

Dược Sỹ/Viên chức 

64 Lò Thị Huyền Anh 208/LCH-CCHN Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn khoa Dược 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

  - Chiều: 13h30p - 17h 

Dược Sỹ/Viên chức 

65 Ngô Doãn Toàn 0001425/LCH-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ nội, 

CK YHGĐ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

  - Chiều: 13h30p - 17h 

BSCK I YHGĐ/Trưởng khoa 

SKMT 

66 Nguyễn Thị Loan 001654/LCH-CCHN 

Phát hiện và xử trí các bệnh thông thường, xử 

trí ban đầu 1 số trường hợp CC tại cộng đồng 

CC Y tế lao động 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

  - Chiều: 13h30p - 17h 

BSĐK/Viên chức 

67 Nguyễn Thị Hà 0001430/LCH-CCHN 
Tham gia sơ cứu ban đầu, khám chữa bệnh 

thông thường, CC Đo chức năng hô hấp 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

  - Chiều: 13h30p - 17h 

Y sỹ/Viên chức 

 



5. Danh sách đăng ký người làm việc: 
 

STT Họ và tên Văn bằng chuyên môn 
Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh  
Vị trí làm việc 

1 Hoàng Thị Thành CĐKT 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

   - Chiều: 13h30p - 17h 

Kế toán viện phí 

2 Vũ Tiến Đạt TCKT 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

   - Chiều: 13h30p - 17h 

Kế toán viện phí 

3 Nguyễn Thị Nhung Hộ lý 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

   - Chiều: 13h30p - 17h 

Hộ lý 

4 Phạm Thị Hồng Gấm Hộ lý 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

   - Chiều: 13h30p - 17h 

Hộ lý 

5 Nguyễn Thị Huyền Hộ lý 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

- Sáng : 7h30p - 12h 

   - Chiều: 13h30p - 17h 

Hộ lý 

 

 Lai Châu, ngày 05 tháng  01 năm 2024 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật 

 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

( Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

     

 

Trần Đỗ Kiên 

 



 


		2024-01-05T16:20:20+0700


		2024-01-05T16:27:27+0700




